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Nội dung bài viết 

1. Bài 24: Luyện tập trang 111, 112 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri 
thức 

Bài 24: Luyện tập trang 111, 112 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức 

1. Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 111 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm từ ngữ về bạn trong nhà theo từng 
nhóm sau: 

Vật nuôi. M: mèo 

Đồ đạc. M: quạt điện 

Trả lời: 

- Vật nuôi: chó, cá vàng, con gà, con heo, con thỏ, con chuột, … 

- Đồ đạc: bàn ghế, cặp sách, quyển vở, tivi, đồ chơi, đồng hồ báo thức, chiếc gương, 
bức tranh, … 

Câu 2 trang 111 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. 

Nhà Thuỷ ở ngay dưới thuyền. Con sông thân yêu, nơi có “nhà” của Thuỷ ấy, là sông 
Hồng. Lòng sông mở mênh mông, quãng chảy qua Hà Nội cũng mênh mông hơn. 
Mỗi cánh buồm nổi trên dòng sông, nom cứ như là một con bướm nhỏ. Lúc nắng ủng 
mây hồng, nước Sông nhấp nháy như sao bay. 

(Theo Phong Thu) 

- Cảnh buồm trên sông được so sánh với sự vật nào? 

- Nước sông được ví với sự vật nào? 

Trả lời: 

- Cánh buồm trên sông được so sánh với sự vật: giống con bướm nhỏ. 

- Nước sông được ví với: sao bay nhấp nháy. 

Câu 3 trang 111 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm hình ảnh so sánh trong các đoạn thơ 
dưới đây. Nêu tác dụng của hình ảnh so sánh. 
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Trả lời: 

- Trong đoạn thơ của Ngô Viết Dinh: tàu cau được so sánh với tay xoè rộng ra. Có 
tác dụng tả tàu cau toả rộng, hứng được cả nước mưa. 

- Trong đoạn thơ của Nhược Thuỷ - Phương Hoa: trăng tròn so sánh giống như cái 
đĩa. Có tác dụng chỉ độ tròn của trăng là rất tròn, làm cụ thể cái tròn đó bằng hình ảnh 
cái đĩa. 

- Trong đoạn thơ của Thanh Hào: sương trắng so sánh giống như chiếc khăn bông. 
Có tác dụng nói sương trắng bồng bềnh, đẹp và thành những dải quấn quanh núi như 
khăn bông. 

- Trong đoạn thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ: lá cây được so sánh với áng mây. Có tác dụng 
chỉ lá cây mềm mại, mỏng manh, đến nỗi khi sờ cảm giác mềm mại như mây bồng. 

2. Luyện viết đoạn: 

Câu 1 trang 112 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đọc bài Cái đồng hồ dưới đây và thực hiện 
yêu cầu. 

Cái đồng hồ 
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a. Tìm từ ngữ hoặc câu văn: 

- Tả các bộ phận của đồng hồ (vỏ đồng hồ, kim đồng hồ,…) 

- Tả âm thanh của đồng hồ (tiếng kim của đồng hồ, tiếng chuông của đồng hồ,…) 

b. Câu văn nào có hình ảnh so sánh? 

Trả lời: 

a. Từ ngữ tả 

- Các bộ phận của đồng hồ là: nhựa màu trắng, kim sáng loá 

- Âm thanh của đồng hồ: reo lên vang nhà, vang và trong, tí ta tí tách. 

b. Câu văn có hình ảnh so sánh là: 

+ Đồng hồ nhà tôi có tiếng chuông reo “ác” thật, vang và trong như để cộ gáy sau 
đêm mưa 

+ Đặc biệt là tối không có đèn, hai cái kim của nó cứ sáng loé lên như đom đóm. 



 
 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 2 trang 112 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết đoạn văn tả một đồ vật em yêu thích. 

Gợi ý: 

 

Trả lời: 

Em rất thích chiếc cặp sách của mình. Mẹ mua cho em từ ngày đầu tiên học lớp 1. 
Chiếc cặp nhỏ nhắn ôm được cả lưng người em. Cặp có nhiều hoạ tiết, xanh đỏ rồi 
thêm cả những dòng chữ tiếng Anh nữa. Cặp được làm bằng vải, giúp em cảm thấy 
khi đeo không bị khó chịu tí nào! Nhờ cặp sách, em có thể mang bất cứ đồ dùng gì 
ngoài vở và bút như: đồ chơi, áo mưa, khăn lau bảng, … Em sẽ thật giữ gìn để chiếc 
cặp sách được đi học cùng em mỗi ngày. 


